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Tên bài dạy:  NÓI VÀ NGHE: CHÀO HỎI, TỰ GIỚI THIỆU                    Tiết 7   
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

- Năng lực đặc thù: Bước đầu biết giao tiếp chủ động, tự nhiên, tự tin.

- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Biết nói rõ ràng, thành câu khi đóng vai các vật, con vật, loài cây trong bài đã học, tự giới thiệu. Bước đầu biết thực hiện một cuộc giao lưu, trao đổi đơn giản với các bạn HS trong trường: Biết chào hỏi, tự giới thiệu một cách tự tin; biểu diễn một tiết mục đơn giản. Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,...

+ Bước đầu viết nói câu giới thiệu, chuẩn bị học tốt cho tiết viết câu giới thiệu theo mẫu Ai là gì?.

+ Lắng nghe và hiểu ý kiến của bạn tham gia trong cuộc giao lưu.

+ Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

2. Phẩm chất

- Thể hiện tình cảm thân ái đối với bạn bè cùng lứa.

*Giáo dục Lí tưởng Cách mạng, đạo đức lối sống 

- Hình thành cho HS KN lắng nghe chú tâm, rèn nói nghe tương tác

   HS:

 - Biết chào hỏi một cách nhã nhặn, phù hợp; 

- Vui vẻ, niềm nở khi chào hỏi

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Kế hoạch bài dạy, SGK

2. Học sinh

- SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’

25’

5’
	1. Hoạt động khởi động

- GV giới thiệu: Trong tiết Luyện nói hôm nay, các em sẽ thực hành làm các BT tự giới thiệu bản thân bằng cách đóng vai gà trống, quyển vở, đồng hồ, loài cây,... trong bài đã đọc và thực hiện trò chơi giao lưu với các bạn HS trong trường. Qua trò chơi này, các em sẽ làm quen với mẫu câu giới thiệu Ai là gì? (Tôi là ai? Bạn là ai?).

2. Hoạt động luyện tập, thực hành

 HĐ 1: Đóng vai, tự giới thiệu (BT 1)

a) GV giúp HS hiểu YC của BT, làm mẫu

- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu (Tôi là gà trống...). GV nhắc HS chú ý nói tự nhiên, có thể nói mở rộng, nhiều câu hơn mẫu.

- GV gọi HS khác nhận xét bạn làm mẫu:

+ Bạn nói có rõ ràng, thành câu không?

+ Bạn tự giới thiệu có vui, tự nhiên, lịch sự không?

- GV nhận xét.

b) Thực hành giới thiệu

- GV hướng dẫn HS: Các em hãy dựa vào công dụng, ích lợi của đồ vật để đặt câu.

- GV mời các HS lần lượt giới thiệu trước lớp.

- GV khen ngợi những HS giới thiệu tự nhiên, tự tin, ấn tượng.

HĐ 2: Thực hành giao lưu (BT 2)

a) Tìm hiểu YC của BT và làm mẫu

- GV nêu yêu cầu của BT 2, hướng dẫn cả lớp quan sát tranh minh họa 2 bạn giao lưu.
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- GV mời 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. GV giải thích tình huống: Từng cặp hoặc từng nhóm HS sẽ được mời lên sân khấu giao lưu. Các em sẽ nói lời chào các bạn thế nào? Tự giới thiệu thế nào (tên, lớp, sở thích, mơ ước)? Có thể biểu diễn 1 tiết mục hát, múa, biểu diễn động tác,... mình thích.
- GV mời 2 HS giỏi: HS 1 (vai Quang Hải) và HS 2 (vai Thanh Lê) thực hành làm mẫu.

- GV và cả lớp vỗ tay cổ vũ khi nghe hai bạn hát, múa, biểu diễn động tác,... nhận xét nhanh cách 2 bạn chào hỏi, tự giới thiệu.

b) GV mời tiếp 2 cặp HS khác thực hành giao lưu, chào hỏi, tự giới thiệu tên, lớp, sở thích, mơ ước của mình,... và biểu diễn một tiết mục bất kì.

c) Thực hành giao lưu giữa 2 nhóm HS

- GV giải thích: Vừa rồi, chỉ có 2 HS giao lưu với nhau. Bây giờ, các em sẽ thực hành giao lưu giữa 2 nhóm (mỗi nhóm 2 HS). Các câu giới thiệu tiếp nối sẽ là: Tôi là... Tôi là... Còn tôi là...
- GV yêu cầu 2 nhóm (đứng 2 bên) đóng vai: Từng HS của nhóm này chào hỏi các bạn nhóm kia, tự giới thiệu (tên, học trường, lớp, sở thích). Sau đó mỗi nhóm biểu diễn 1 tiết mục hoặc 2 nhóm cùng chơi 1 trò chơi dân gian (kéo co, bịt mắt bắt dê,...).

- GV mời thêm một số nhóm thực hiện tương tự.

- GV và các bạn nhận xét các nhóm.

*Giáo dục Lí tưởng Cách mạng, đạo đức lối sống 

- Hình thành cho HS KN lắng nghe chú tâm, rèn nói nghe tương tác

   HS:

 - Biết chào hỏi một cách nhã nhặn, phù hợp; 

- Vui vẻ, niềm nở khi chào hỏi

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV mời 1 HS tự nhận xét về tiết học: Sau tiết học, em biết thêm được điều gì? Em biết làm gì?

- GV khen ngợi, biểu dương HS, nhóm HS thực hiện tốt cuộc giao lưu.

- GV nhắc HS chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.
	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu.

- HS khác nhận xét bạn làm mẫu.

- HS lắng nghe

- HS lần lượt đặt câu trước lớp. VD:

+ Tôi là chổi. Tôi luôn giúp cho nhà được sạch sẽ.

+ Tôi là quyển vở. Tôi giúp mọi người ghi chép và ghi nhớ kiến thức.

+ Tôi là mướp. Tôi có rất nhiều ích lợi. Lá, hoa và quả của tôi có thể trở thành món ăn, những quả già lại có thể trở thành đồ rửa bát thân thiện với môi trường.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, quan sát tranh.

- 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. Cả lớp lắng nghe, đọc thầm theo, nghe GV giải thích.

- 2 HS thực hành làm mẫu.

- 2 HS thực hành làm mẫu. Cả lớp vỗ tay cổ vũ.

- 2 cặp HS khác thực hành.

- HS lắng nghe, thực hành giao lưu giữa 2 nhóm.

- 2 nhóm thực hành trước lớp.

- Một số nhóm thực hiện tương tự trước lớp.

- HS lắng nghe các bạn và GV nhận xét.

- 1 HS tự nhận xét về tiết học. Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe.

Lắng nghe

- HS lắng nghe, về nhà chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
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